
Môn học/ Môđun
HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi

Sáng Thứ 2
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

22/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

PP giáo dục kỹ năng 

sống

Tự 

luận
60'

PP giáo dục kỹ năng 

sống

Tự 

luận
60'

PP giáo dục kỹ năng 

sống

Tự 

luận
60'

PP giáo dục kỹ năng 

sống

Tự 

luận
60'

PP giáo dục kỹ năng 

sống

Tự 

luận
60'

Sáng Thứ 3
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

23/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng thứ 4
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Tổ chức các HĐ lễ 

hội trong trường 

MN

Tự 

luận
90'

Tổ chức các HĐ lễ 

hội trong trường 

MN

Tự 

luận
90'

Tổ chức các HĐ lễ 

hội trong trường 

MN

Tự 

luận
90'

Tổ chức các HĐ lễ 

hội trong trường 

MN

Tự 

luận
90'

Tổ chức các HĐ lễ 

hội trong trường 

MN

Tự 

luận
90'

24/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 5
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

25/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 6
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

26/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 2
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

29/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 3
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

30/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

* Địa điểm thi: Cơ sở 2 (205 - Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết)

60'

Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN 

(PM1,PM3)

TNM

Ứng dụng CNTT 

trong GDMN (PM1, 

PM3, PM4)

THM 90'

Ứng dụng CNTT 

trong GDMN (PM1, 

PM3, PM4)

Ca thi

MN K20A1 (2 Phòng) MN K20A2 (2 Phòng) MN K20A3 (2 Phòng) MN K20A4 (2 Phòng) MN K20A5 (3 Phòng)

60'

Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN 

(PM1,PM3)

TNM 60'

90'

Ứng dụng CNTT 

trong GDMN (PM1, 

PM3, PM4)

THM 90'

2

Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN 

(PM1,PM3)

TNM 60'

Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN 

(PM1,PM3)

TNM 60'

Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN 

(PM1,PM3)

TNM

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Số:      /CĐBT-KT&ĐBCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày      tháng 5 năm 2023

I. KHOA SƯ PHẠM

THM 90'

THM

1

Ứng dụng CNTT 

trong GDMN (PM1, 

PM3, PM4)

THM 90'

Ứng dụng CNTT 

trong GDMN (PM1, 

PM3, PM4)

TT Ngày thi

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII) - NĂM HỌC 2022-2023

(ĐỢT 1: Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 02/6/2023)

CHINH
Typewriter
11

CHINH
Typewriter

CHINH
Typewriter
218



Môn học/ Môđun
HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi

Sáng Thứ 2
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)
Giáo dục hòa nhập

Tự 

luận
90' Giáo dục hòa nhập

Tự 

luận
90' Giáo dục hòa nhập

Tự 

luận
90' Giáo dục hòa nhập

Tự 

luận
90' Giáo dục hòa nhập

Tự 

luận
90'

22/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 3
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)
`

23/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng thứ 4
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

24/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Quản lý HCNN và 

Quản lý ngành

Tự 

luận
90'

Quản lý HCNN và 

Quản lý ngành

Tự 

luận
90'

Quản lý HCNN và 

Quản lý ngành

Tự 

luận
90'

Quản lý HCNN và 

Quản lý ngành

Tự 

luận
90'

Quản lý HCNN và 

Quản lý ngành

Tự 

luận
90'

Sáng Thứ 5
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

25/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 6
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

26/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 2
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

29/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 3
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

30/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng thứ 4
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

31/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 5
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

01/6/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 6
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

02/6/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

60'

MN K21A5 (3 Phòng)

Múa và PPGD âm 

nhạc

Thực 

hành
10'/SV

Múa và PPGD âm 

nhạc

Thực 

hành
10'/SV

Tiếng Anh cơ bản 

(PM1, PM3)
TNM 60'

Tiếng Anh cơ bản 

(PM1, PM3)
TNM

Múa và PPGD âm 

nhạc

Thực 

hành
10'/SV

Tiếng Anh cơ bản 

(PM1, PM3)
TNM 60'

Tiếng Anh cơ bản 

(PM1, PM3)
TNM

Múa và PPGD âm 

nhạc

Thực 

hành
10'/SV

2

Múa và PPGD âm 

nhạc

Thực 

hành
10'/SV

60'
Tiếng Anh cơ bản 

(PM1, PM3)
TNM 60'

1

Múa và PPGD âm 

nhạc

Thực 

hành
10'/SV

MN K21A1 (2 Phòng) MN K21A2 (2 Phòng) MN K21A3 (2 Phòng) MN K21A4 (2 Phòng)

TT Ngày thi Ca thi



Môn học/ Môđun
HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi

Sáng Thứ 2
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)
Kế toán sổ

Tự 

luận 
90'

22/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 3
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Kế toán ngành du 

lịch

Tự 

luận
90'

23/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)
Luật kinh tế

Tự 

luận 
60'

Quản lý chất lượng 

(thi chung QTVP 

K21)

Tự 

luận
90'

Luật HC VN (thi 

chung QTKD DV 

K21)

Tự 

luận
90'

Sáng thứ 4
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Kế toán hành chính 

sự nghiệp

Tự 

luận 
90'

Lập dự án đầu tư 

(thi chung QTVP 

K21)

Tự 

luận
90'

Môi trường và DL 

bền vững
TN 60'

Kỹ thuật soạn thảo 

VB  (thi chung 

QTKD DV K21)

Tự 

luận
90'

24/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 5
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Phân tích hoạt động 

KD  (thi chung 

QTVP K21)

Tự 

luận
90'

Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng  (thi 

chung QTKD DV 

K21)

Tự 

luận
90'

25/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)
Kê toán quản trị

Tự 

luận 
90'

Sáng Thứ 6
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Marketing qua mạng 

xã hội

Tự 

luận
90'

26/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)
Kiểm toán

Tự 

luận 
90'

Quản trị dịch vụ (thi 

chung QTVP K21)

Tự 

luận
90'

Quản trị hành chính 

văn phòng  (thi 

chung QTKD DV 

K21)

Tự 

luận
90'

Sáng Thứ 2
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Quản lý CSVC & 

DV bổ sung

Tự 

luận
90'

29/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Kế toán thương mại 

dịch vụ

Tự 

luận 
90'

Quản trị tài chính  

(thi chung QTVP 

K21)

Tự 

luận
90'

Nghiệp vụ lưu trữ  

(thi chung QTKD 

DV K21)

Tự 

luận
90'

Sáng Thứ 3
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Kê khai và quyết 

toán thuế (B201)

Thực 

hành
90'

Quản trị marketing 

(thi chung QTVP 

K21)

Tự 

luận
90'

Nghi thức nhà nước  

(thi chung QTKD 

DV K21)

Tự 

luận
90'

30/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

* Địa điểm thi: Cơ sở 2 (205 - Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết)

1

Nghiệp vụ buồng
Thực 

hành

Tiếng anh CN 

NHKS&DL

Vấn 

đáp

10'/2S

V

2

Hướng dẫn TĐ DL 

(nhóm 1)

15'/S

V
4*4

15'/SV

II.  KHOA KINH TẾ  - DU LỊCH - VĂN HÓA

TT Ngày thi Ca thi

KTDN K21 (2P) QTKD DV K21 (1P) QTKD NHKS&DL K21 (1P) QTVP K21 ( 1P)



Môn học/ Môđun
HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi

Sáng thứ 4
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Kế toán trên Excel 

(B201)

Thực 

hành
90'

Văn thư lưu trữ xã 

phường TT

Tự 

luận
90'

31/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 5
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Kỹ thuật tổ chức 

công sở

Tự 

luận
90'

01/6/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 6
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

02/6/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Môn học/ Môđun
HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi

T gian 

thi

Sáng Thứ 2
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

22/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)
Viết 2

TL+

TN
90 90

Sáng Thứ 3
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Hệ quản trị CSDL 

SQL Server

Tự 

luận
90' Văn hóa Anh Mỹ

TL+

TN
90

23/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng thứ 4
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Lập trình.NET 

Framework (A.201)

Thực 

hành
90

24/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)
Đọc 2

TL+

TN
90 90

Sáng Thứ 5
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

An toàn và bảo mật 

hệ thống thông tin

Tự 

luận
90'

Tiếng Anh trong 

thuyết minh du lịch 

(2P)

Vấn 

đáp
10'/SV 90

25/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

HT thi 

Nghiệp vụ lễ tân  2 

(Nhóm 1)

15'/S

V
4*4

Nghiệp vụ lễ tân  2 

(Nhóm 2)

15'/S

V
4*4

* Địa điểm thi: Cơ sở 4 (38 - Đường Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết)

KTDN K21 (2P) QTKD DV K21 (1P) QTKD NHKS&DL K21 (1P) QTVP K21 ( 1P)

2

Hướng dẫn TĐ DL 

(nhóm 2)

15'/S

V
4*4

Ngày thi Ca thi

Điều khiển máy điện Tự luận

Đồ án cung cấp điện (+1 SV K20 

học lại)
Tự luận

1

III. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN & BỘ MÔN CHUNG và  KHOA KỸ THUẬT

TT Ngày thi Ca thi

TIN K21 (1 Phòng) AV K21 (1 Phòng) ĐIỆN K21 (1 Phòng)

Vi mạch Tự luận

Môn học/ Môđun



Môn học/ Môđun
HT 

thi 

T gian 

thi
Môn học/ Môđun

HT 

thi 

T gian 

thi

T gian 

thi

Sáng Thứ 6
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)
Lập trình Web

Tự 

luận
90 90

26/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 2
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Phân tích thiết kế hệ 

thống

Tự 

luận
90

Tiếng anh Nhà hàng - 

Khách sạn (2P)

Vấn 

đáp

10'/1 

cặp
90

29/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng Thứ 3
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Quản trị mạng 

(A.105)

Thực 

hành

45/SV/

lượt
60

30/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Sáng thứ 4
Ca 1 (Bắt đầu lúc 

07h00)

Lập trình trên điện 

thoại di động 

(A.202)

Thực 

hành
90

31/5/2023.
Ca 2 (Bắt đầu lúc 

09h00)

Ngày thi Ca thi

TIN K21 (1 Phòng) AV K21 (1 Phòng) ĐIỆN K21 (1 Phòng)

Môn học/ Môđun HT thi 

Tự luận

2

IV. Lịch phân số lượng phòng máy dùng cho thi trắc nghiệm máy

Scada Tự luận

Kỹ thuật điện lạnh (A102) Thực hành

1

Truyền động điện



Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website BTC;

- Lưu: VT, KT&ĐBCL.

Trương Văn Chính

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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